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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị
tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn xã Sơn Thủy
   
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN THỦY
  
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 42/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Căn cứ Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được điều động, huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 103/TTr-PKT ngày 10 tháng 8 năm 2026,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn xã Sơn Thủy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực VIII và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơinhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng uỷ xã (báo cáo);
- Thường trực HĐND xã (báo cáo);
- Hạt Kiểm lâm khu vực VIII (phối hợp); 
- Công an xã; Ban chỉ huy Quân sự xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã;
 - Các Trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, THVương BT.
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QUY CHẾ
Phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn xã Sơn Thủy
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy)

 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc, yêu cầu, nội dung phối hợp trong việc huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp chữa cháy rừng trên địa bàn xã Sơn Thủy.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Sơn Thủy.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Các từ ngữ sử dụng trong Quy chế này được hiểu theo quy định của Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Trong Quy chế này, "cơ quan, đơn vị liên quan" gồm: Phòng Kinh tế xã, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Hạt Kiểm lâm khu vực VIII, Trạm Y tế xã, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, chủ rừng, các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Sơn Thủy.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Hoạt động chữa cháy rừng đặt dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân xã và sự chỉ huy trực tiếp của người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
3.  Huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện, thiết bị đến hiện trường cháy để tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, khống chế và dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất.
4.  Thực hiện phương châm "04 tại chỗ", gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ; đồng thời phát huy nguyên tắc "05 sẵn sàng", gồm: Sẵn sàng về lực lượng; sẵn sàng về phương tiện, thiết bị; sẵn sàng về hậu cần; sẵn sàng về phương án; sẵn sàng về chỉ huy và thông tin liên lạc.
5. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia chữa cháy; ưu tiên bảo vệ tính mạng con người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Điều 4. Yêu cầu trong phối hợp chữa cháy rừng
1. Huy động kịp thời, tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ phù hợp để tham gia chữa cháy rừng theo tính chất, quy mô của vụ cháy.
2. Việc chữa cháy phải được tổ chức khẩn trương, kịp thời, hiệu quả, dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy bùng phát trở lại; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài nguyên rừng, tài sản và môi trường.
3. Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của lực lượng tham gia chữa cháy, Nhân dân và các lực lượng có liên quan. Trường hợp có người bị thương hoặc tử vong phải tổ chức sơ cứu, cấp cứu kịp thời; lập hồ sơ theo quy định để giải quyết chế độ, chính sách.
4. Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng có trách nhiệm chấp hành sự chỉ huy của người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường; phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, không tự ý rời khỏi vị trí khi chưa được phép.
5. Sau khi dập tắt đám cháy, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp bảo vệ hiện trường (nếu cần thiết), thống kê thiệt hại, xác định nguyên nhân cháy và tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng
1. Khi nhận được tin báo cháy rừng hoặc phát hiện cháy rừng, chủ rừng có trách nhiệm thông tin kịp thời, huy động ngay lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình theo phương án phòng cháy và chữa cháy rừng đã được phê duyệt để tổ chức chữa cháy; đồng thời thông báo ngay cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của thôn, Hạt Kiểm lâm khu vực VIII, Công an xã và các lực lượng có liên quan để phối hợp chữa cháy.
Người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51a Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được bổ sung tại Nghị định số 42/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Trường hợp đám cháy có nguy cơ lan rộng hoặc vượt quá khả năng kiểm soát của chủ rừng và lực lượng tại chỗ thì người chỉ huy chữa cháy rừng phải báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị trên địa bàn tham gia chữa cháy; đồng thời thông báo cho Hạt Kiểm lâm khu vực VIII và các cơ quan chức năng để phối hợp, hỗ trợ.
3. Trường hợp cháy rừng xảy ra tại khu vực giáp ranh hoặc có nguy cơ lan sang địa bàn xã khác thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi xảy ra cháy chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giáp ranh tổ chức chữa cháy; các địa phương liên quan có trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị hỗ trợ theo đề nghị của địa phương nơi xảy ra cháy.
4. Trường hợp đám cháy vượt quá khả năng xử lý của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định để huy động bổ sung lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng.
5. Việc huy động, điều phối và phân công lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, Nghị định số 42/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 6. Các lực lượng được huy động phối hợp tham gia chữa cháy rừng cấp xã
1. Chủ rừng có rừng bị cháy và lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng trên địa bàn.
2. Hạt Kiểm lâm khu vực VIII.
3. Công an xã.
4. Ban Chỉ huy Quân sự xã.
5. Các tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các thôn.
6. Trạm Y tế xã.
7. Các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
8.  Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống, sản xuất, hoạt động trong rừng, ven rừng và các tổ chức, cá nhân khác khi được huy động theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Điều 7. Trách nhiệm của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
1. Phòng Kinh tế xã
a) Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực VIII và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo công tác phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.
b) Phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực VIII tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng; theo dõi tình hình, tham mưu phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy rừng.
c) Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.
2. Công an xã
a) Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị thuộc phạm vi quản lý tham gia chữa cháy rừng theo lệnh huy động của cấp có thẩm quyền.
b) Phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực VIII, Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy; bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông (nếu cần thiết) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.
c) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh nguyên nhân vụ cháy, xử lý hoặc tham mưu xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
3. Ban Chỉ huy Quân sự xã
a) Chỉ đạo lực lượng dân quân sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh huy động.
b) Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, bảo đảm sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường.
4. Hạt Kiểm lâm khu vực VIII
a) Phối hợp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng; tham gia chỉ huy, tổ chức chữa cháy khi được huy động.
b) Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ địa phương chữa cháy rừng khi có yêu cầu.
c) Phối hợp kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân cháy, thống kê thiệt hại và tham mưu các biện pháp khắc phục sau cháy theo quy định.
5. Trạm Y tế xã
Khi nhận được lệnh huy động tham gia chữa cháy rừng, có trách nhiệm bố trí nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu (nếu có) để tổ chức sơ cứu, cấp cứu người bị nạn; phối hợp với các lực lượng tham gia chữa cháy bảo đảm công tác y tế tại hiện trường.

6. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
a) Phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực VIII và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng đến Nhân dân.
b) Kịp thời truyền tải thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng và các thông tin chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin phù hợp.
c) Phối hợp bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và chữa cháy rừng.
Điều 8. Trách nhiệm của chủ rừng, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân
1. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng theo phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được xây dựng; thường xuyên kiểm tra, bảo đảm sẵn sàng sử dụng trong mùa khô.
2. Chấp hành lệnh huy động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hoặc người có thẩm quyền; phối hợp tham gia chữa cháy rừng theo quy định.
3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và khoản 1 Điều 5 Quy chế này.
4. Khi phát hiện cháy rừng phải nhanh chóng báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương gần nhất và tham gia chữa cháy theo khả năng của mình.
5. Vận động các thành viên trong gia đình, cộng đồng dân cư tham gia chữa cháy rừng khi xảy ra cháy trên địa bàn theo sự huy động của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Hạt Kiểm lâm khu vực VIII; chủ rừng; cộng đồng dân cư; hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế xã) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định./.

